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Phụ lục III
DANH SÁCH ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM 

CHỈ SỐ CCHC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Công văn số        /BNN-TCCB ngày     /10/2023 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


	Số TT
	Tên tài khoản
	Tên đơn vị

	I.
	Các Cục:

	1
	Cbvtv
	Cục Bảo vệ thực vật

	2
	Cuctrongtrot
	Cục Trồng trọt

	3
	Cucchannuoi
	Cục Chăn nuôi

	4
	Cucthuy
	Cục Thú y

	5
	Cucclcbpttt
	Cục Chất lượng, chế biến và PTTT

	6
	Cucln
	Cục Lâm nghiệp

	7
	Cuckiemlam
	Cục Kiểm lâm

	8
	Cucthuysan
	Cục Thủy sản

	9
	Cuckiem ngu
	Cục Kiểm ngư

	10
	Cucthuyloi
	Cục Thủy lợi

	11
	Cucqlđpctt
	Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

	12
	Cucqlxdct
	Cục Quản lý xây dựng công trình

	13
	Cuckinhteptnt
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

	II.
	Các Vụ, Văn phòng bộ và Thanh tra bộ:

	1
	Vuphapche
	Vụ Pháp chế

	2
	Vutochuccanbo
	Vụ Tổ chức cán bộ

	3
	Vutaichinh
	Vụ Tài chính

	4
	Vukehoach
	Vụ Kế hoạch

	5
	Vukhoahoc
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

	6
	Hoptacquocte
	Vụ Hợp tác quốc tế

	7
	Vanphongbo
	Văn phòng bộ

	8
	Thanhtrabo
	Thanh tra bộ

	9*
	Superadmin
	Văn phòng Thường trực cải cách hành chính

	
	Tổng số: 
	22 đơn vị


* Lưu ý: 

- Mật khẩu mặc định của các cơ quan, đơn vị: 123456

- Để bảo mật, các đơn vị chủ động đổi mật khẩu khi sử dụng./.
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